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 THÔNG TƯ
Về việc hướng dẫn hoạt động thử nghiệm 
chuyên ngành xây dựng 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về hoạt động thử nghiệm chuyên ngành xây dựng
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn các quy định về các hoạt động thử nghiệm chuyên ngành xây dựng, bao gồm: 
1. Đăng ký, đánh giá, công nhận năng lực và quản lý hoạt động của các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; 
2. Đăng ký, đánh giá, chấp thuận năng lực của các tổ chức đào tạo cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, đào tạo thử nghiệm viên.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước quản hoạt động chuyên ngành xây dựng; các tổ chức quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; các tổ chức đào tạo cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm, đào tạo thử nghiệm viên chuyên ngành xây dựng và các tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động thử nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Việt Nam.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng là một tổ chức hoặc là một bộ phận của một tổ chức thực hiện các thử nghiệm, cung cấp các kết quả thử nghiệm phục vụ: nghiên cứu, khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu và bảo trì công trình xây dựng; đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng; đánh giá chất lượng công trình xây dựng; đánh giá chất lượng môi trường xây dựng. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải được Bộ Xây dựng đánh giá và cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD mới có giá trị pháp lý về các số liệu kết quả thử nghiệm.
2. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm là tổ chức (bao gồm cả tổ chức nước ngoài) được thành lập theo quy định của pháp luật và quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. 
3. Tổ chức đào tạo là tổ chức được Bộ Xây dựng đánh giá, chấp thuận, có đủ năng lực đào tạo nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách và nghiệp vụ chuyên môn cho thử nghiệm viên hoạt động trong các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tổ chức đào tạo được phép cấp chứng chỉ đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và chứng chỉ thử nghiệm viên cho các học viên hoàn thành khoá đào tạo tương ứng.
4. Cơ quan công nhận là Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng, được Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối quản lý các hoạt động thử nghiệm chuyên ngành  xây dựng. 
Chương II

YÊU CẦU NĂNG LỰC, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ VÀ

CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Điều 4. Yêu cầu năng lực đối với phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
1. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm được thành lập theo quy định của pháp luật.
2. Phải đạt được các yêu cầu nêu trong Phụ lục số 01 kèm theo Thông tư.
Điều 5. Thủ tục đăng ký 
1. Khi có nhu cầu đăng ký công nhận, công nhận lại hoặc công nhận bổ sung/thu hẹp phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm gửi đơn đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Xây dựng kèm theo 01 đĩa CD lưu các tài liệu đi kèm (được định dạng PDF). Mẫu đơn đề nghị công nhận, công nhận lại và công nhận bổ sung/thu hẹp tại Phụ lục số 03 kèm theo Thông tư. 

2. Các tài liệu được lưu trong đĩa CD, bao gồm:

a)
Đối với trường hợp đề nghị công nhận và công nhận lại:
-
Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo biểu mẫu 01-04-PTN tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư);

-
Đăng ký hành nghề của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm;
-
Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm;

-
Quyết định bổ nhiệm trưởng (phó) phòng thí nghiệm;

- 
Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các thiết bị thử nghiệm, vị trí lưu mẫu, bảo dưỡng mẫu…);
- 
Bằng đại học, chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm của trưởng, phó phòng thí nghiệm; chứng chỉ, bằng cấp đào tạo của các thử nghiệm viên; 
- 
Hợp đồng mua bán, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thử nghiệm của phòng thí nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ cơ quan khác; hợp đồng kinh tế giữa hai tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, biên bản bàn giao và hóa đơn mua thiết bị trong trường hợp thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm;
- 
Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm theo quy định;
- 
Hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý, thử nghiệm viên được đăng ký trong hồ sơ;
-
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo TCVN ISO 9001 (ISO 9001) hoặc TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) (đối với các phòng thí nghiệm đã hoạt động được 01 năm kể từ ngày được cấp quyết định công nhận) .

b) 
Đối với trường hợp đề nghị công nhận bổ sung/thu hẹp:
-
Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo biểu mẫu 01-04-PTN tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư);
-
Chứng chỉ, bằng cấp đào tạo của các thử nghiệm viên thực hiện các phép thử đăng ký bổ sung; 
- 
Hợp đồng mua bán, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thử nghiệm cho các phép thử đăng ký bổ sung; quyết định của cấp có thẩm quyền đối với các thiết bị được điều chuyển từ cơ quan khác; 
- 
Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm cho các phép thử đăng ký bổ sung, theo quy định;
- 
Hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý, thử nghiệm viên cho các phép thử đăng ký bổ sung; 
-
Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo ISO 9001 (ISO 9001) hoặc TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) (đối với các phòng thí nghiệm đã hoạt động được 01 năm kể từ ngày được cấp quyết định công nhận).
3.
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm có thể đăng ký trực tuyến thủ tục công nhận, công nhận lại hoặc công nhận bổ sung/thu hẹp phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng qua mạng internet tại cổng thông tin của Bộ Xây dựng khi các dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng đi vào hoạt động.  

4. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải lập một (01) bộ hồ sơ (bản in) theo nội dung các tài liệu gửi Bộ Xây dựng để lưu giữ tại cơ sở. Hồ sơ phải được lưu giữ suốt thời gian có hiệu lực của quyết định công nhận (04 năm).
Điều 6. Xử lý hồ sơ đề nghị và đánh giá tại cơ sở (tại phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng)
1.  Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và đĩa CD lưu các tài liệu kèm theo, nếu các tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ cơ quan công nhận sẽ hướng dẫn cho tổ chức quản lý phòng thí nghiệm để bổ sung và hoàn thiện.
2.  Đối với một số trường hợp công nhận bổ sung/thu hẹp, công nhận lại khi thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm hoặc thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là quyết định công nhận) theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.
3.  Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở. Tùy theo quy mô, tính chất phức tạp và số lượng phép thử, đoàn đánh giá có thể bao gồm: đại diện của cơ quan công nhận, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương và chuyên gia kỹ thuật.
4.  Nội dung đánh giá: Đánh giá sự phù hợp của phòng thí nghiệm với các yêu cầu quy định tại Điều 4 của Thông tư này.
5.  Phương pháp đánh giá

a) 
Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, trưởng/phó phòng thí nghiệm và thử nghiệm viên về những thông tin có liên quan;

b) 
Xem xét hồ sơ và các tài liệu liên quan;
c) 
Quan sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất, môi trường, trang thiết bị và nhân lực của phòng thí nghiệm;

d)  Đánh giá sự thành thạo của thử nghiệm viên thông qua quan sát thao tác và xử lý kết quả thử nghiệm do người đó thực hiện.
5. 
Sau khi tiến hành đánh giá tại cơ sở, đoàn đánh giá lập biên bản đánh giá phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và báo cáo lại Bộ Xây dựng làm căn cứ cấp quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 
6. 
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm đăng ký công nhận phải chịu các chi phí (phương tiện đi lại, lưu trú) cho hoạt động đánh giá tại cơ sở.

Điều 7. Quyết định công nhận 

1. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, Bộ Xây dựng sẽ cấp quyết định công nhận cho tổ chức quản lý phòng thí nghiệm. Trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải tiến hành hoàn thiện theo các kết luận trong biên bản đánh giá tại cơ sở. Sau khi nhận được báo cáo hoàn thiện, tùy từng trường hợp Bộ Xây dựng sẽ xem xét cấp quyết định công nhận hoặc tiến hành tái đánh giá tại cơ sở.

2. Quyết định công nhận phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) 
Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm được công nhận;

b) 
Tên phòng thí nghiệm và địa điểm đặt phòng thí nghiệm;

c) 
Thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận;
d) 
Danh mục các phép thử được công nhận (thuộc các lĩnh vực thử nghiệm chuyên ngành xây dựng).


3. Thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận là bốn (04) năm kể từ ngày ký.

4. Đối với quyết định công nhận bổ sung năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (sau đây gọi tắt là quyết định công nhận bổ sung), thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận bổ sung sẽ trùng với thời hạn hiệu lực của quyết định công nhận.
Chương III

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Điều 8. Phân định trách nhiệm trong hoạt động thử nghiệm của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

1. Trách nhiệm của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm:

a) 
Phải đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thử nghiệm viên đáp ứng yêu cầu thử nghiệm các phép thử được công nhận;

b) 
Phải duy trì hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm trong suốt quá trình hoạt động theo quy định tại Điều 9 của Thông tư này;

c) 
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động thử nghiệm của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng do mình quản lý.


2. Trách nhiệm của cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm:

a)
Quản lý các thiết bị thử nghiệm, lên kế hoạch định kỳ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm theo quy định nhằm đảm bảo độ chính xác của phép thử;

b) 
Giám sát, phân công công việc cụ thể cho từng thử nghiệm viên phù hợp với bằng cấp, chứng chỉ được đào tạo;

c) 
Quản lý hồ sơ, tài liệu, sổ sách thử nghiệm phù hợp hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng;

d) 
Chịu trách nhiệm về các kết quả thử nghiệm của phòng thí nghiệm do mình phụ trách.
3. Trách nhiệm của thử nghiệm viên:
a) 
Tuân thủ nhiệm vụ được giao, trung thực trong quá trình thử nghiệm và kết quả thử nghiệm;

b) 
Chịu trách nhiệm về số liệu thử nghiệm do mình thực hiện.
Điều 9. Hệ thống quản lý chất lượng thử nghiệm

Trong vòng một (01) năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, phòng thí nghiệm phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 (ISO 9001) hoặc TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025). 

Điều 10.  Phòng thí nghiệm hiện trường

1. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm có thể thành lập các phòng thí nghiệm hiện trường phục vụ hoạt động thử nghiệm tại hiện trường của công trình/hạng mục công trình cụ thể.

2. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải có quyết định thành lập phòng thí nghiệm hiện trường tại địa chỉ cụ thể, kèm theo danh mục các máy móc, thiết bị, cán bộ phụ trách và thử nghiệm viên được điều chuyển.


3. Các thiết bị thử nghiệm đặt cố định trong phòng thí nghiệm hiện trường phải được kiểm định/hiệu chuẩn lại theo quy định của pháp luật về đo lường trước khi tiến hành các thử nghiệm.


4. Sau khi thành lập phòng thí nghiệm hiện trường, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi thực hiện dự án trước khi tiến hành các hoạt động thử nghiệm với các nội dung: a) Tên tổ chức quản lý phòng thí nghiệm, tên và địa chỉ phòng thí nghiệm được công nhận; b) Địa chỉ phòng thí nghiệm hiện trường; c) Danh mục các chỉ tiêu thử nghiệm cho dự án; d) Danh sách cán bộ phụ trách, thử nghiệm viên tại phòng thí nghiệm hiện trường và các giấy tờ kèm theo văn bản gồm: Bản sao quyết định công nhận; Hợp đồng thử nghiệm tại dự án; Quyết định thành lập phòng thí nghiệm hiện trường. 


5. Sau khi dự án hoàn thành, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi thực hiện dự án về việc kết thúc thời gian hoạt động phòng thí nghiệm hiện trường.
Điều 11. Phiếu kết quả thử nghiệm

1.
Phiếu kết quả thử nghiệm do phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thiết lập theo yêu cầu của các phép thử phải bao gồm các thông tin và nội dung cơ bản sau:

a) 
Tên tổ chức quản lý phòng thí nghiệm;

b) 
Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm, mã số LAS-XD (ghi theo quyết định công nhận); 

c) 
Số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của tổ chức yêu cầu thử nghiệm;

d) Tên dự án/công trình/hạng mục công trình được khảo sát, lấy mẫu, thử nghiệm. Đối với các thử nghiệm phục vụ nghiên cứu/tự kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất thì ghi rõ mục đích thử nghiệm;
đ) 
Loại mẫu thử nghiệm; 

e) 
Tiêu chuẩn thử nghiệm;

g) 
Thiết bị thử nghiệm (ghi rõ số seri hoặc thống số nhận diện khác; số phiếu hiệu chuẩn của các thiết bị đo lường); 

h) 
Kết quả thử nghiệm; 

i) 
Thời gian lập phiếu kết quả thử nghiệm;

k) 
Chữ ký của nhân viên thử nghiệm và cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm.


2. Phiếu kết quả thử nghiệm dùng để cung cấp số liệu thử nghiệm cho tổ chức yêu cầu thử nghiệm. Phiếu kết quả thử nghiệm không thay thế cho văn bản đánh giá của tổ chức tư vấn hoặc hội đồng nghiệm thu chất lượng theo quy định của pháp luật về chất lượng của các đối tượng thử nghiệm.
Điều 12. Lấy mẫu thử nghiệm

1. Phòng thí nghiệm phải xây dựng quy trình lấy mẫu thử nghiệm phù hợp với từng loại mẫu và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng. 


2. Người lấy mẫu thử nghiệm phải là nhân viên thuộc tổ chức quản lý phòng thí nghiệm hoặc tổ chức yêu cầu thử nghiệm và phải nắm rõ quy trình lấy mẫu thử nghiệm. 

3. Quá trình lấy mẫu phải được ghi lại thành biên bản bao gồm các thông tin: quy trình lấy mẫu được sử dụng; người lấy mẫu và các thông tin khác về vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu nếu cần thiết.
Điều 13. Quản lý mẫu thử nghiệm

Phòng thí nghiệm phải có quy trình, thủ tục về vận chuyển, tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản, lưu trữ, thanh lý mẫu thử theo yêu cầu của mỗi phương pháp thử. Các quy trình, thủ tục này bao gồm mọi quy định cần thiết để bảo vệ tính toàn vẹn của mẫu thử nghiệm và bảo vệ quyền lợi của phòng thí nghiệm và khách hàng.

Điều 14. Quản lý hồ sơ

Hồ sơ ghi chép quá trình thử nghiệm, phiếu nhận mẫu và phiếu kết quả thử nghiệm phải được bảo quản và lưu giữ ít nhất là 05 năm. Hồ sơ ghi chép quá trình thử nghiệm không được tẩy, xóa. Các sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi chép phải được gạch đè và ghi lại kết quả đúng ở dòng kế tiếp với chữ ký của thử nghiệm viên.

Điều 15. Quản lý hoạt động đăng ký công nhận
1. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm có thể đăng ký công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng cho một hoặc nhiều lĩnh vực thử nghiệm chuyên ngành xây dựng.

2. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm có thể đăng ký công nhận cho một hoặc nhiều vị trí/cơ sở thí nghiệm. Tất cả các vị trí/cơ sở thí nghiệm nếu đạt yêu cầu theo quy định sẽ được ghi rõ trong quyết định công nhận. Năng lực của từng vị trí/cơ sở thí nghiệm sẽ được quy định cụ thể trong danh mục các phép thử của quyết định công nhận.


3. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chỉ được thực hiện thử nghiệm những phép thử ghi trong danh mục các phép thử ban hành kèm theo quyết định công nhận. 

4. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải đăng ký công nhận lại phòng thí nghiệm khi thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm, thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm như đã ghi trong quyết định công nhận hoặc tiếp tục hoạt động khi sắp hết thời hạn hiệu lực công nhận được ghi trong quyết định công nhận. Hồ sơ công nhận lại phòng thí nghiệm được quy định tại Điều 5 của Thông tư này. Thời gian nộp hồ sơ ít nhất 02 tháng trước khi hết hiệu lực công nhận hoặc trong vòng 02 tháng sau khi thay đổi địa điểm, thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm. 


5. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải đăng ký công nhận bổ sung/thu hẹp khi có nhu cầu mở rộng hoặc thu hẹp năng lực hoạt động. Hồ sơ đăng ký công nhận bổ sung/thu hẹp phòng thí nghiệm được quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
Điều 16. Công bố thông tin phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 


Hệ thống các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn . Thông tin về hệ thống các phòng thí nghiệm bao gồm:
· Tên, địa chỉ và mã số phòng thí nghiệm (LAS-XD); 

· Quyết định công nhận; 

· Danh mục các phép thử kèm theo quyết định công nhận; 


-
Danh sách các phòng thí nghiệm vi phạm các quy định của pháp luật, bị đình chỉ, bị thu hồi và hủy bỏ quyết định công nhận.
Điều 17. Báo cáo hoạt động

1. 
Báo cáo trước khi hoạt động:


Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải gửi bản sao quyết định công nhận và thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi đặt phòng thí nghiệm ngay khi được cấp quyết định công nhận trước khi tiến hành các hoạt động thử nghiệm


2. Báo cáo hàng năm:


Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải lập báo cáo tình hình hoạt động trong năm của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo biểu mẫu 01-04-PTN tại Phụ lục số 04 kèm theo thông tư) kèm theo chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm (kết quả đánh giá giám sát trong năm) theo TCVN ISO 9001 (ISO 9001) hoặc TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025) và gửi về cơ quan công nhận và cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương nơi đặt phòng thí nghiệm trước ngày 31/01 của năm sau.

3. Báo cáo đột xuất: 


Khi có sự thay đổi cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm/thử nghiệm viên đã đăng ký, tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan công nhận kèm theo bản sao quyết định bổ nhiệm và chứng chỉ đào tạo về quản lý phòng thí nghiệm của cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm; bằng cấp, chứng chỉ đào tạo của thử nghiệm viên.

Điều 18. Thanh tra, kiểm tra 


1. Hoạt động của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải chịu sự kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất của cơ quan công nhận, của cơ quan thanh tra chuyên ngành xây dựng địa phương tại nơi đặt phòng thí nghiệm đã đăng ký, nơi đặt phòng thí nghiệm hiện trường và nơi tiến hành các hoạt động khảo sát, lấy mẫu, thử nghiệm hiện trường.


2. Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: sự phù hợp về năng lực của phòng thí nghiệm đối với các nội dung đã được nêu trong quyết định công nhận; hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm; sự tuân thủ pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh (hợp đồng kinh tế, thanh lý hợp đồng).


3. Kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động của phòng thí nghiệm do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương tiến hành phải được lập thành biên bản và gửi về Bộ Xây dựng để thống nhất hình thức xử lý theo quy định.
Điều 19. Đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực

1. Đình chỉ tạm thời hiệu lực quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong các trường hợp sau đây: 
a) 
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm thông báo tạm dừng hoạt động của phòng thí nghiệm.

b) 
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm không thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại các Khoản 1, 2, 3 Điều 17 của Thông tư này.

c) 
Phòng thí nghiệm không duy trì thường xuyên hệ thống đảm bảo chất lượng thử nghiệm, bao gồm: chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của phòng thí nghiệm theo TCVN ISO 9001 (ISO 9001) hoặc TCVN ISO/IEC 17025 (ISO/IEC 17025); quy trình khảo sát, lấy mẫu, lưu mẫu, thử nghiệm; hệ thống các tiêu chuẩn, và tài liệu kỹ thuật cập nhật phục vụ thử nghiệm (bản in); chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị còn thời hạn; lưu giữ mẫu thử; các sổ sách ghi chép trong quá trình nhận mẫu, thử nghiệm và phiếu kết quả thử nghiệm.

d) 
Phòng thí nghiệm cung cấp phiếu kết quả thử nghiệm không đúng hoặc không đầy đủ nội dung được yêu cầu tại Điều 11 của Thông tư này; thử nghiệm viên thực hiện các phép thử không có trong danh mục được công nhận hoặc không có chứng chỉ đào tạo về các phép thử đó.

đ) 
Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng thí nghiệm.


2. Thu hồi và hủy bỏ hiệu lực quyết định công nhận năng lực phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong các trường hợp sau đây:
a) 
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật hiện hành;

b)
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm thông báo chấm dứt hoạt động của phòng thí nghiệm;
c) 
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm không tiến đăng ký công nhận lại khi thay đổi địa điểm đăng ký công nhận, thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm hoặc khi hết hiệu lực ghi trên quyết định công nhận;
d) 
Phòng thí nghiệm không thể khắc phục các sai sót sau khi bị đình chỉ tạm thời hiệu lực quyết định công nhận;
đ) 
Phòng thí nghiệm có các hoạt động được nêu ở Khoản 3, Điều này;
3. Chuyển hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo pháp luật khi phòng thí nghiệm có các hoạt động sau đây:

a) 
Cung cấp khống các số liệu kết quả thử nghiệm khi không tiến hành thử nghiệm;
b) 
Cung cấp số liệu sai lệch so với kết quả thử nghiệm, gây hậu quả nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và chất lượng công trình xây dựng.


4. Cơ quan kiểm tra, thanh tra sẽ lập hồ sơ, kiến nghị các biện pháp xử lý cần thiết (tạm đình chỉ, thu hồi và hủy bỏ hiệu lực của quyết định công nhận; chuyển hồ sơ sang các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật) khi có các chứng cứ về những vi phạm trong hoạt động của phòng thí nghiệm.
Chương IV
QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 
CÁN BỘ QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM, THỬ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Điều 20. Yêu cầu năng lực đối với tổ chức đào tạo
1. Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực đào tạo phù hợp với lĩnh vực đề nghị được chấp thuận.

2. Có đủ năng lực cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng được các yêu cầu nêu trong Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư.

Điều 21. Thủ tục đề nghị chấp thuận

1. Khi có nhu cầu đề nghị chấp thuận đào tạo hoặc đào tạo bổ sung cán bộ quản lý phòng thí nghiệm, đào tạo thử nghiệm viên, tổ chức đào tạo gửi công văn đề nghị chấp thuận đào tạo trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ Xây dựng kèm theo các tài liệu phục vụ giảng dạy và 01 đĩa CD lưu các tài liệu đi kèm (được định dạng PDF).  


2. Nội dung các tài liệu được lưu trong đĩa CD, bao gồm:


a) Đối với trường hợp đề nghị chấp thuận đào tạo:

-
Đăng ký hành nghề của tổ chức đào tạo;

-
Quyết định thành lập tổ chức đào tạo do cơ quan quản lý trực tiếp ký;

-
Quy định chức năng, nhiệm vụ; quy chế tổ chức và hoạt động; 

-
Danh sách và lý lịch trích ngang của giảng viên tham gia đào tạo (bao gồm trình độ chuyên môn, thâm niên công tác cho cả đào tạo lý thuyết và thực hành);

-
Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ phù hợp với nội dung giảng dạy của các giảng viên đối với lĩnh vực tham gia đào tạo;
-
Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giảng dạy;
-
Bản vẽ, sơ đồ vị trí phòng học, phòng thực hành;
-

Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), nếu có; 
-
Danh mục trang thiết bị thử nghiệm phục vụ cho công tác đào tạo, kèm theo hợp đồng mua bán, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thử nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền cho các thiết bị được điều chuyển từ tổ chức khác (đối với các tổ chức đào tạo không có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng); hợp đồng liên kết đào tạo (nếu có);
- 
Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm, theo quy định;
-
Chương trình đào tạo (xây dựng dựa trên các chương trình đào tạo đã được phê duyệt của Bộ Xây dựng);

-
Quy trình đào tạo, quy trình sát hạch, kiểm tra cấp chứng chỉ;

-
Các mẫu chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm và thử nghiệm viên; 


b) Đối với trường hợp đề nghị chấp thuận đào tạo bổ sung:

-
Danh sách và lý lịch trích ngang của giảng viên tham gia đào tạo bổ sung (bao gồm trình độ chuyên môn, thâm niên công tác cho cả đào tạo lý thuyết và thực hành);

-
Bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ phù hợp với nội dung giảng dạy của các giảng viên đối với lĩnh vực tham gia đào tạo bổ sung;

-
Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng giảng dạy;

-
Bản vẽ, sơ đồ vị trí phòng học, phòng thực hành;

-

Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (LAS-XD), nếu có;

- 
Danh mục trang thiết bị thử nghiệm vụ cho công tác đào tạo bổ sung, kèm theo bản saohợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thử nghiệm; quyết định của cấp có thẩm quyền cho các thiết bị được điều chuyển từ tổ chức khác (đối với các tổ chức đào tạo không có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng); hợp đồng liên kết đào tạo (nếu có).
-
Chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn các thiết bị thử nghiệm bổ sung, theo quy định;

-
Chương trình đào tạo bổ sung (xây dựng dựa trên các chương trình đào tạo đã được phê duyệt của Bộ Xây dựng);
-
Các mẫu chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm và thử nghiệm viên đề nghị chấp thuận bổ sung.

3. Tài liệu phục vụ giảng dạy (bản in), bao gồm:

a)
Giáo trình giảng dạy lý thuyết và giáo trình giảng dạy thực hành cho từng lĩnh vực đề nghị chấp thuận đào tạo hoặc đào tạo bổ sung;
b)
Bộ đề thi hoặc bộ đề thi bổ sung (trường hợp đề nghị chấp thuận bổ sung).
4. Tổ chức đào tạo phải lập 01 bộ hồ sơ (bản in) theo nội dung các tài liệu gửi Bộ Xây dựng để lưu giữ tại cơ sở. Hồ sơ phải được cập nhật hàng năm và lưu giữ trong suốt thời gian đào tạo.
Điều 22. Đánh giá sự phù hợp của tổ chức đào tạo
1. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị chấp thuận đào tạo và các tài liệu đi kèm, nếu tài liệu chưa đầy đủ, hợp lệ cơ quan công nhận sẽ hướng dẫn cho tổ chức đào tạo để bổ sung và hoàn thiện.
2.
Đối với một số trường hợp đề nghị chấp thuận đào tạo bổ sung, trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ xem xét chấp thuận đào tạo bằng văn bản theo quy định tại Điều 23 của Thông tư này.
3. Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ tài liệu hợp lệ, Bộ Xây dựng sẽ thành lập đoàn đánh giá tại cơ sở đào tạo và tiến hành đánh giá sự phù hợp của tổ chức đào tạo.
4. Nội dung đánh giá: Đánh giá sự phù hợp của tổ chức đào tạo với các yêu cầu quy định tại Điều 20 của Thông tư này.

5. Phương pháp đánh giá:
a) 
Phỏng vấn trực tiếp người phụ trách của tổ chức đào tạo và các giảng viên về những thông tin có liên quan;

b)
Xem xét hồ sơ và các tài liệu liên quan;

c) 
Quan sát thực thực tế điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy của tổ chức đào tạo;


6. Tổ chức đào tạo đề nghị chấp thuận phải chịu các chi phí (phương tiện đi lại, lưu trú) cho hoạt động đánh giá tại cơ sở.

Điều 23. Văn bản chấp thuận đào tạo


1. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá tại cơ sở, nếu kết quả đạt yêu cầu quy định, Bộ Xây dựng sẽ có văn bản chấp thuận đào tạo cho tổ chức đào tạo. Trường hợp kết quả chưa đạt yêu cầu, tổ chức đào tạo phải tiến hành hoàn thiện theo các kết luận trong biên bản đánh giá tại cơ sở. Sau khi nhận được báo cáo hoàn thiện, tùy từng trường hợp Bộ Xây dựng sẽ xem xét chấp thuận đào tạo bằng văn bản hoặc tiến hành tái đánh giá tại cơ sở.

2. Văn bản chấp thuận đào tạo phải bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) 
Tên, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức đào tạo;

b)
Các lĩnh vực được chấp thuận đào tạo.
Điều 24. Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm, chứng chỉ thử nghiệm viên


1. Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm:
Do tổ chức đào tạo thiết kế và cấp cho học viên. Chứng chỉ phải bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

a) 
Tên tổ chức đào tạo;

b) 
Họ và tên, ngày sinh của người được cấp chứng chỉ;

c) 
Số CMND, cơ quan và ngày cấp;

d)
Lĩnh vực: Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

đ) 
Kết quả kiểm tra (theo thang điểm đánh giá giỏi, khá, trung bình);

e) 
Thời gian đào tạo (từ ngày…. đến ngày….);

g) 
Số thứ tự chứng chỉ (vào sổ);

h) 
Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của tổ chức đào tạo.


2. Chứng chỉ thử nghiệm viên: do tổ chức đào tạo thiết kế và cấp cho học viên. Chứng chỉ phải bao gồm các thông tin cơ bản sau đây:

a) 
Tên tổ chức đào tạo;

b) 
Họ và tên, ngày sinh của người được cấp chứng chỉ;

c) 
Số CMND, cơ quan và ngày cấp;

d) 
Lĩnh vực thí nghiệm (liệt kê cụ thể như trong văn bản chấp thuận đào tạo);

đ) 
Kết quả kiểm tra (theo thang điểm đánh giá giỏi, khá, trung bình);

e) 
Thời gian đào tạo (từ ngày…. đến ngày….); 
g) 
Số thứ tự chứng chỉ (vào sổ); 
h) 
Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của tổ chức đào tạo.
Điều 25. Quản lý hoạt động đề nghị chấp thuận đào tạo

1. Tổ chức đào tạo có thể đề nghị chấp thuận cho một hoặc nhiều lĩnh vực đào tạo (bao gồm cả đào tạo quản lý phòng thí nghiệm và đào tạo thử nghiệm viên). 

2. Tổ chức đào tạo có thể đề nghị chấp thuận cho một hoặc nhiều vị trí/cơ sở đào tạo. Tất cả các vị trí/cơ sở đào tạo nếu đạt yêu cầu theo quy định sẽ được ghi rõ trong văn bản chấp thuận đào tạo. Phạm vi đào tạo của từng vị trí/cơ sở sẽ được quy định cụ thể trong văn bản chấp thuận đào tạo.


3. Tổ chức đào tạo được chấp thuận chỉ đào tạo những lĩnh vực được ghi trong văn bản chấp thuận đào tạo. 

4. Tổ chức đào tạo phải đề nghị chấp thuận đào tạo bổ sung khi có nhu cầu mở rộng năng lực đào tạo. 
Điều 26. Công bố thông tin tổ chức đào tạo

Thông tin về các tổ chức đào tạo được chấp thuận được công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ http://www.xaydung.gov.vn , bao gồm:
· Tên, địa chỉ tổ chức đào tạo; 

· Văn bản chấp thuận đào đạo; 


-
Danh sách các tổ vi phạm các quy định của pháp luật, bị đình chỉ, bị hủy bỏ chấp thuận đào đạo.
Điều 27. Báo cáo hoạt động đào tạo 


Tổ chức đào tạo phải lập báo cáo tình hình đào tạo trong năm (theo biểu mẫu 02-04-PTN tại Phụ lục số 04 kèm theo Thông tư) và gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 31/01 của năm kế tiếp. 

Điều 28. Kiểm tra hoạt động đào tạo

1. Hoạt động đào tạo của tổ chức đào tạo phải chịu sự kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất của cơ quan công nhận tại nơi đăng ký chấp thuận đào tạo và nơi tiến hành các hoạt động đào tạo theo các hợp đồng liên kết đào tạo (nếu có).


2. Nội dung kiểm tra gồm: sự phù hợp về năng lực đào tạo với văn bản chấp thuận đào tạo (theo yêu cầu quy định tại Điều 20 của Thông tư này) và các tài liệu liên quan đến hoạt động đào tạo. 
Điều 29. Đình chỉ, hủy bỏ chấp thuận đào tạo

1. Đình chỉ tạm thời hiệu lực của văn bản chấp thuận đào tạo khi tổ chức đào tạo có một trong các hành vi sau:

a) 
Thông báo tạm dừng hoạt động đào tạo các các lĩnh vực được chấp thuận;
b) 
Không thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại Điều 27 của Thông tư này;
c)
Không tuân thủ chương trình đào tạo đã quy định;

d) 
Không đảm bảo duy trì bộ máy tổ chức và năng lực đào tạo phù hợp với văn bản chấp thuận đào tạo;
đ)
Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ các khóa đào tạo bao gồm: văn bản chiêu sinh; chương trình đào tạo, danh sách giảng viên và học viên; đề thi lý thuyết và thực hành; bài thi lý thuyết và thực hành, điểm thi và danh sách học viên được cấp chứng chỉ; các hợp đồng liên kết giảng dạy;
e) 
Không thực hiện các yêu cầu của cơ quan công nhận trong việc kiểm tra hoạt động đào tạo các lĩnh vực được chấp thuận.


2. Thu hồi hiệu lực văn bản chấp thuận đào tạo khi tổ chức đào tạo có một trong các hành vi sau:

a) 
Bị giải thể, phá sản hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật hiện hành;

b)
Thông báo chấm dứt hoạt động đào tạo các lĩnh vực được chấp thuận;
c) 
Không thể khắc phục các sai sót đã nêu sau khi bị đình chỉ tạm thời hiệu lực của văn bản chấp thuận đào tạo;
d) 
Tổ chức đào tạo tuyển sinh, đào tạo và cấp chứng chỉ các lĩnh vực chuyên ngành xây dựng không nằm trong nội dung nêu trong văn bản chấp thuận đào tạo;
đ)
Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ đào tạo nhưng không thực hiện hoạt động đào tạo.
3. Tùy theo mức độ vi phạm, tổ chức đào tạo bị thu hồi hiệu lực văn bản chấp thuận đào tạo sẽ bị hủy bỏ kết quả đào tạo và chỉ được chấp thuận lại sau thời gian hai (02) năm kể từ khi có thông báo thu hồi và đã khắc phục các vi phạm. Trong các trường hợp bị hủy bỏ kết quả đào tạo, tổ chức đào tạo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các tổ chức, cá nhân đã nộp chi phí đào tạo.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 30. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
1. Bộ Xây dựng thống nhất quản lý các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với mã số LAS-XD.
2. Tổ chức đánh giá, công nhận và quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư này.

3. Tổ chức đánh giá, chấp thuận và quản lý các hoạt động đào tạo và cấp chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm, thử nghiệm viên chuyên ngành xây dựng của các tổ chức đào tạo theo quy định tại Thông tư này.
4. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động thử nghiệm chuyên ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư này.

Điều 31. Phối hợp quản lý của các bộ ngành, địa phương

Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Xây dựng để tổ chức, quản lý hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Thông tư này trong phạm vi quản lý ngành và tại địa phương.
Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Bãi bỏ hiệu lực thi hành của các văn bản sau đây:

a) Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.
b) Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam TCXDVN 297:2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, tiêu chuẩn công nhận”

c) Điều 5, Điều 6, Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.
Điều 33. Điều khoản chuyển tiếp
1. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, tất cả các Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đang áp dụng sẽ có hiệu lực 04 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định công nhận.

2. Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được công nhận có Quyết định công nhận đã hết hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải tiến hành công nhận lại trong thời gian 12 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
3. Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được công nhận có Quyết định công nhận còn hiệu lực theo quy định tại Khoản 1 Điều này; Các phòng thí nghiệm đề nghị công nhận mới hoặc muốn đề nghị công nhận bổ sung thì thực hiện đầy đủ theo quy định tại Thông tư này.
Điều 34. Tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ngân hàng Chính sách xã hội;

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp;

- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo; Website Chính phủ, Website Bộ Xây dựng;

- Các Cục, Vụ , Viện, Thanh tra XD;

- L​ưu: VP, PC, Vụ KHCN&MT (5b).
	BỘ TRƯỞNG

Phạm Hồng Hà


PHỤ LỤC SỐ 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số                    /TT-BXD ngày               của Bộ Xây dựng)

ĐIỀU KIỆN CÔNG NHẬN 

PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
1.  Không gian mặt bằng và yêu cầu về xây dựng 
1.1  Phòng thí nghiệm phải có diện tích mặt bằng tối thiểu, kết cấu ổn định, đạt yêu cầu về điều kiện môi trường làm việc. 
1.2  Phòng thí nghiệm phải được thiết kế và xây dựng dành riêng cho công tác thử nghiệm (không bao gồm diện tích làm việc cho cán bộ quản lý), có không gian mặt bằng tối thiểu để: 

a) Bố trí các trang thiết bị thử nghiệm, không gian thao tác thử nghiệm; 

b) Vị trí lưu giữ và bảo quản mẫu thử; 

c) Có hệ thống thu gom và xử lý chất thải thử nghiệm (nước thải, rác thải, khí thải).

1.3  Diện tích tối thiểu của phòng thí nghiệm (áp dụng đối với cả phòng thí nghiệm hiện trường):

a) Phòng thí nghiệm có một lĩnh vực thử nghiệm, diện tích tối thiểu là 15 m2.

b) Phòng thí nghiệm có hai lĩnh vực thử nghiệm trở lên, diện tích tối thiểu là 30 m2. 

1.4  Đối với các thiết bị thử nghiệm đặt cố định hoặc thiết bị cần hạn chế ảnh hưởng của xung lực hoặc rung, phải được thiết kế và xây dựng nhằm đảm bảo yêu cầu ổn định của thiết bị và độ chính xác của phép thử hoặc không làm ảnh hưởng đến các thử nghiệm khác (Ví dụ như bố trí, neo thiết bị trên các móng bê tông hoặc bê tông cốt thép; cách ly chấn động).

1.5  Cung cấp điện cho phòng thí nghiệm phải:

a) Đáp ứng yêu cầu an toàn điện theo QCVN 12:2014/BXD và sử dụng điện của các trang thiết bị thử nghiệm;

b) Đáp ứng yêu cầu chiếu sáng của phòng thí nghiệm: độ rọi tối thiểu tại vị trí thử nghiệm là 200 lux.

1.6  Phòng thí nghiệm không được bố trí trong các chung cư. Đối với phòng thí nghiệm bố trí trong nhà ở riêng lẻ đang có người sinh sống phải đảm bảo không gian riêng. (Trừ các phòng thí nghiệm chỉ đăng ký các lĩnh vực thử nghiệm ngoài hiện trường).

2.   Điều kiện môi trường 

a) Phòng thí nghiệm phải đáp ứng các yêu cầu môi trường thử nghiệm theo tiêu chuẩn kỹ thuật cho từng lĩnh vực, không làm ảnh hưởng đến chất lượng của phương pháp thử (ví dụ như bụi, nhiễu điện từ, bức xạ, nhiệt độ, độ ẩm, mức ồn, rung…). Đối với những lĩnh vực có yêu cầu thử nghiệm và lưu mẫu trong điều kiện tiêu chuẩn thì phải có phòng chuẩn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn lựa chọn áp dụng.

b) Phòng thí nghiệm phải được vệ sinh thường xuyên, đảm bảo thông thoáng, có biện pháp ngăn ngừa phát tán khói, bụi bẩn, tiếng ồn, nước thải và chất thải chưa xử lý ra môi trường xung quanh và phải đảm bảo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia hiện hành.

3   Trang thiết bị thử nghiệm

3.1  Phòng thí nghiệm phải được trang bị đầy đủ mọi dụng cụ, thiết bị để lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, thử nghiệm và lưu giữ mẫu cho các chỉ tiêu thử nghiệm đăng ký công nhận theo yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng.
3.2  Các thiết bị thử nghiệm thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định (Bộ Khoa học và Công nghệ công bố) phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo định kỳ của cơ quan có thẩm quyền.
3.3 Thiết bị và phần mềm của thiết bị sử dụng để thử nghiệm phải có khả năng đạt được độ chính xác cần thiết và phải phù hợp với quy định kỹ thuật liên quan đến hoạt động thử nghiệm.

3.4 Phòng thí nghiệm phải có hướng dẫn về sử dụng và bảo trì trang thiết bị thử nghiệm và có hồ sơ cho các thiết bị thuộc danh mục phương tiện đo phải kiểm định. Hồ sơ phải bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

a) Tên thiết bị, tên phần mềm (nếu có);


b) Tên nhà sản xuất, số seri hoặc thông số nhận diện khác;


c) Vị trí hiện tại của thiết bị;


d) Hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc viện dẫn nơi có thể tìm được tài liệu của nhà sản xuất;


đ) Bản sao kết quả chứng nhận kiểm định/hiệu chuẩn của tất cả các lần kiểm định/hiệu chuẩn;


e) Kế hoạch bảo trì, kiểm định, hiệu chuẩn;


g) Bảng thống kê các hư hỏng, sự cố, sửa chữa, thay đổi của thiết bị. 
4    Nhân lực phòng thí nghiệm

4.1  Phòng thí nghiệm phải có cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm (trưởng phòng, phó phòng), tối thiểu 02 thử nghiệm viên (bao gồm cả công nhân kỹ thuật thử nghiệm) cho mỗi lĩnh vực thử nghiệm và những cán bộ cần thiết khác.

4.2  Cán bộ phụ trách phòng thí nghiệm 
a) Phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với một trong các lĩnh vực hoạt động của phòng thí nghiệm;

b) Phải có chứng chỉ đào tạo quản lý phòng thí nghiệm;

c) Phải có hợp đồng lao động với tổ chức quản lý phòng thí nghiệm;

d) Phải có quyết định bổ nhiệm làm trưởng/phó phòng thí nghiệm của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm.

4.3  Nhân viên thử nghiệm 
a) Phải được được đào tạo đúng chuyên ngành cho mỗi lĩnh vực thử nghiệm. 
b) Phải có hợp đồng lao động với tổ chức quản lý phòng thí nghiệm.
4.4 Phòng thí nghiệm phải có bản mô tả công việc của cán bộ quản lý, các thử nghiệm viên và các nhân viên khác thuộc phòng thí nghiệm.
4.4  Trưởng/phó phòng thí nghiệm phải tham gia lớp tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực quản lý phòng thí nghiệm tối thiểu 01 lần trong 03 năm .  

5  Hệ thống quản lý chất lượng

5.1 Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng 

Trong vòng 01 năm kể từ ngày ban hành quyết định công nhận, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 hoặc TCVN ISO/IEC 17025 và phải duy trì hệ thống này trong suốt quá trình hoạt động.

5.2 Sổ tay chất lượng

Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được công nhận phải có hệ thống quản lý chất lượng và được văn bản hóa thành sổ tay chất lượng. Sổ tay chất lượng được tổ chức quản lý phòng thí nghiệm ban hành và phải bao gồm các thông tin tối thiểu sau đây:

a) Công bố chính sách và mục tiêu chất lượng. Công bố chính sách chất lượng phải ngắn gọn, bao gồm yêu cầu đối với các phép thử theo các tiêu chuẩn thử nghiệm được công bố.

b) Yêu cầu các nhân viên trong phòng thí nghiệm phải hiểu rõ hoạt động thử nghiệm, hiểu rõ tài liệu kỹ thuật và quy trình công việc của mình;

c) Cam kết của tổ chức quản lý phòng thí nghiệm về thực hành thử nghiệm, về chất lượng dịch vụ thử nghiệm;

d) Cam kết của lãnh đạo tổ chức quản lý phòng thí nghiệm về tuân thủ các quy định của Thông tư này.

5.3 Đánh giá nội bộ

Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm phải lập kế hoạch và thực hiện việc kiểm tra, đánh giá nội bộ các hoạt động của phòng thí nghiệm nhằm kiểm tra, xác nhận sự tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng và năng lực của phòng thí nghiệm. Chu kỳ đánh giá nội bộ là 01 năm và phải lập thành báo cáo. Khi phát hiện những nghi ngờ về hoạt động hoặc tính chính xác của các phép thử, phải có ngay những biện pháp khắc phục và phải thông báo ngay cho khách hàng bằng văn bản nếu kết quả thử nghiệm bị ảnh hưởng.

6  Tài liệu kỹ thuật

Phòng thí nghiệm phải có đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành, tài liệu, quy trình hướng dẫn thử nghiệm để thực hiện các phép thử được công nhận (bao gồm cả các tiêu chuẩn nước ngoài nếu đăng ký công nhận).

7  Độ chuẩn xác của kết quả thí nghiệm

Độ chính xác của kết quả thí nghiệm và sai số phải thoả mãn yêu cầu quy định thử của các tiêu chuẩn tương ứng. 

8 Tài liệu công bố 

Các tài liệu, kết quả thử nghiệm công bố của phòng thí nghiệm phải chính xác, đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của phương pháp thử và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. 
9  Sổ sách ghi chép
Phòng thí nghiệm phải có đủ sổ sách ghi chép về lấy mẫu, giao nhận mẫu, thí nghiệm mẫu, lưu giữ mẫu.

PHỤ LỤC SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số                    /TT-BXD ngày               của Bộ Xây dựng)

ĐIỀU KIỆN CHẤP THUẬN TỔ CHỨC ĐÀO TẠO
1. Năng lực đào tạo quản lý phòng thí nghiệm 
1.1 Có ít nhất 01 giảng viên thuộc biên chế chính thức (viên chức hoặc lao động ký hợp đồng từ 12 tháng trở lên). Trong trường hợp cần thiết tổ chức đào tạo có thể mời giảng viên có năng lực đáp ứng quy định cùng tham gia giảng dạy.

1.2 Năng lực của giảng viên:

-
Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên;

- 
Có chứng chỉ chuyên gia đánh giá theo TCVN ISO 9001 hoặc TCVN ISO/IEC 17025.
1.3
Phòng học phải có diện tích tối thiểu 60m2 và thỏa mãn yêu cầu 1,5m2/học viên.

2. Năng lực đào tạo thử nghiệm viên
2.1 Có ít nhất 01 giảng viên thuộc biên chế chính thức giảng dạy lý thuyết và thực hành cho mỗi lĩnh vực đề nghị chấp thuận đào tạo. Trong trường hợp cần thiết tổ chức đào tạo có thể mời giảng viên có năng lực đáp ứng quy định cùng tham gia giảng dạy.

2.2  Năng lực của giảng viên

-
Có trình độ tốt nghiệp đại học trở lên đúng chuyên ngành tham gia giảng dạy;

-
Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm giảng dạy phù hợp chuyên ngành được đào tạo đối với giảng viên giảng dạy lý thuyết hoặc có chứng chỉ thử nghiệm viên phù hợp chuyên ngành giảng dạy từ 05 năm trở lên đối với giảng viên giảng dạy thực hành. 

2.3 Cơ sở vật chất và trang thiết bị thử nghiệm phù hợp với yêu cầu giảng dạy lý thuyết và thực hành, cụ thể:

-
Phòng học lý thuyết phải có diện tích tối thiểu 60m2 và thỏa mãn yêu cầu 1,5m2/học viên;

-
Phòng học thực hành phải bố trí đầy đủ trang thiết bị thử nghiệm theo các lĩnh vực thử nghiệm được đào tạo, có điều kiện môi trường phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật đối với các phép thử.
3. Yêu cầu đối với chương trình và giáo trình đào tạo

3.1 Phải xây dựng chương trìnhđào tạo chi tiết dựa theo khung chương trình đã được phê duyệt của Bộ Xây dựng;

3.2 Phải xây dựng bộ đề thi, quy trình tuyển sinh, quy trình tổ chức thi lý thuyết và thực hành, quy trình cấp chứng chỉ đào tạo và mẫu chứng chỉ theo quy định;

3.3 Phải có đầy đủ bộ giáo trình đào tạo lý thuyết và hướng dẫn thực hành theo đúng các lĩnh vực đề nghị chấp thuận đào tạo.
4. Lưu trữ hồ sơ

Tổ chức đào tạo phải lưu trữ các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến công tác đào tạo nhân lực cho phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trong thời gian là 10 năm, tối thiểu gồm:

-
Văn bản thông báo chiêu sinh kèm theo chương trình đào tạo;

-
Danh sách học viên (họ và tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân);

-
Danh sách các giảng viên (họ và tên, nghề nghiệp, học hàm, học vị, địa chỉ, điện thoại);
-
Bài kiểm tra cuối kỳ và biên bản đánh giá kết quả học tập của học viên;

-
Sổ quản lý chứng chỉ đã cấp cho học viên.
PHỤ LỤC SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số                /TT-BXD ngày                của Bộ Xây dựng)
Biểu mẫu 01-03-PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------















……………, ngày……. tháng…… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Tên tổ chức đề nghị công nhận:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax: 



Email:

2. Tên phòng thí nghiệm:

Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:



Email:
3. Danh mục các phép thử đề nghị công nhận:

	TT
	Tên phép thử
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Máy móc, thiết bị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	


4. Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy chế “Công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.
	Phụ trách phòng thí nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng

Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu mẫu 02-03-PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------















……………, ngày……. tháng…… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN LẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1.
Tên tổ chức đề nghị công nhận:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax: 



Email:

2.
Tên phòng thí nghiệm


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:



Email:

Mã số phòng thí nghiệm: 


Quyết định công nhận phòng thí nghiệm:
3.
Nội dung đề nghị công nhận lại:
a) Thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm:

- Địa điểm theo quyết định công nhận số ....:



- Địa điểm đề nghị công nhận lại:
     

b)  Thay đổi tổ chức quản lý phòng thí nghiệm:


- Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm theo quyết định công nhận số ….:


- Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm đề nghị công nhận lại:

c)  Công nhận lại khi hết thời hạn hiệu lực quyết định công nhận:


-
Danh mục các phép thử đề nghị công nhận lại:
	TT
	Tên phép thử
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Máy móc, thiết bị

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	
	
	
	

	
	
	
	


4.
Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy chế “Công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.
	Phụ trách phòng thí nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng

Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)


Biểu mẫu 03-03-PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------















……………, ngày……. tháng…… năm ……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG (THU HẸP)
PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Tên cơ sở tổ chức đề nghị công nhận:


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax: 




Email:

2. Tên phòng thí nghiệm


Địa chỉ:


Điện thoại:


Fax:




Email:

Mã số phòng thí nghiệm: 


Quyết định công nhận phòng thí nghiệm:
3. Danh mục các phép thử đề nghị công nhận bổ sung (thu hẹp):
	TT
	Tên phép thử bổ sung/thu hẹp
	Tiêu chuẩn kỹ thuật
	Máy móc, thiết bị
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(2) Chỉ liệt kê các tên các phép thử bổng sung/thu hẹp (thêm/bớt các phép thử so với danh mục các phép thử đã được công nhận).
(3,4) Chỉ liệt kê trong trường hợp đề nghị công nhận bổ sung.

(5) Ghi rõ lý do trong trường hợp đề nghị thu hẹp năng lực.

4. Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy chế “Công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.

	Phụ trách phòng thí nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng

Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC SỐ 04
(Ban hành kèm theo Thông tư số              /TT-BXD ngày            của Bộ Xây dựng)
Biểu mẫu 01-04-PTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------














............, ngày.........tháng..........năm.........

BÁO CÁO KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG 
CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG
Năm: ………

Mã số LAS-XD:……….
1. Tên tổ chức đề nghị công nhận:

Địa chỉ:

Điện thoại:
Fax:







Email:

2. Tên phòng thí nghiệm:

Địa chỉ:

Điện thoại:
Fax:







Email:
3. Quyết định công nhận số: 

4. Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng số: 




từ ngày


đến ngày

3. Họ tên, chức danh người phụ trách phòng thí nghiệm:

- Quyết định bổ nhiệm số:


- Chứng chỉ quản lý phòng thí nghiệm số:
4. Cán bộ, nhân viên của phòng thí nghiệm

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số chứng minh nhân dân
	Bằng cấp, chứng chỉ  
	Công việc được giao hiện nay 

(cụ thể từng lĩnh vực thử nghiệm)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Cột (7) chỉ ghi chú (nếu có): “chuyển đơn vị công tác”; “vi phạm,  bị xử lý”
5. Trang thiết bị:

5.1. Phương tiện đo lường:

	Tên phương tiện đo
	Phạm vi đo cấp chính xác
	Chu kỳ kiểm định hiệu chuẩn
	Ngày kiểm định hiệu chuẩn lần cuối
	Cơ quan kiểm định hiệu chuẩn
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.2. Trang thiết bị khác

	Tên thiết bị
	Đặc trưng kỹ thuật
	Ngày đưa vào sử dụng
	Tài liệu kỹ thuật của thiết bị
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Diện tích và môi trường thử nghiệm

6.1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích (m2) của bộ phận phòng thí nghiệm

6.2. Môi trường các bộ phận thí nghiệm:

- Khả năng về điều hoà nhiệt độ, độ ẩm

- Khả năng thoát nhiệt

- Các điều kiện đảm bảo khác (chống rung, chống bụi, chống ồn, ánh sáng, phóng xạ,...)

6.3. Điều kiện về bảo vệ và an toàn lao động cho cán bộ nhân viên

7. Danh mục các công trình, phép thử do phòng thí nghiệm thực hiện

	TT
	Các công trình, dự án đã thực hiện trong năm
	Các chỉ tiêu thử nghiệm cho công trình, dự án 
	Số mẫu thử thực hiện trong năm cho công trình, dự án
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Tình hình tổ chức quản lý hoạt động phòng thí nghiệm
· Tình hình nhân sự (thay đổi trưởng phòng, nhân viên thí nghiệm; quản lý hợp đồng sử dụng lao động);

· Đầu tư mới trang thiết bị và điều kiện làm việc;

· Mở rộng hoặc thu hẹp khả năng của phòng thí nghiệm;

· Tình hình hoạt động (địa bàn hoạt động; số lượng các dự án đã tham gia thực hiện);

· Tham gia các hoạt động đào tạo/tập huấn về quản lý phòng thí nghiệm;

· Những vi phạm (liệt kê, nếu có), biện pháp xử lý.
9. Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm cam kết:

- 
Thực hiện các quy định về công nhận phòng thí nghiệm;

- 
Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá phòng thí nghiệm;

- 
Phòng thí nghiệm sẵn sàng để được đánh giá từ ngày …. tháng… năm …..
	Phụ trách phòng thí nghiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng 
Tổ chức quản lý phòng thí nghiệm 

 (Ký tên, đóng dấu)


Biểu mẫu 02-04-PTN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------------














............, ngày.........tháng..........năm.........

BÁO CÁO KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Năm: ………
1. Tên tổ chức đào tạo:

Địa chỉ:

Điện thoại:
Fax:







Email:

2. Văn bản chấp thuận số: 

3. Các lĩnh vực được chấp thuận đào tạo:

- Đào tạo quản lý phòng thí nghiệm (nếu có)
- Đào tạo thử nghiệm viên (ghi theo văn bản chấp thuận đào tạo):


-


-

4. Giảng viên cơ hữu:

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Số chứng minh nhân dân
	Bằng cấp, chứng chỉ  
	Lĩnh vực được phân công giảng dạy


	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Mã số, Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (nếu có):
5. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:
5.1 Số lượng, diện tích (m2) của phòng học lý thuyết và thực hành:

5.2 Trang thiết bị:
5.2.1 Phương tiện đo lường:
	Tên phương tiện đo
	Phạm vi đo cấp chính xác
	Chu kỳ kiểm định hiệu chuẩn
	Ngày kiểm định hiệu chuẩn lần cuối
	Cơ quan kiểm định hiệu chuẩn
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.2.2. Trang thiết bị khác

	Tên thiết bị
	Đặc trưng kỹ thuật
	Ngày đưa vào sử dụng
	Tài liệu kỹ thuật của thiết bị
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6. Hoạt động đào tạo trong năm 

	Các khóa đào tạo trong năm (thời gian đào tạo)
	Lĩnh vực đào tạo
	Địa điểm đào tạo 
	 Số lượng học viên được cấp chứng chỉ
	Đơn vị liên kết đào tạo (số hợp đồng liên kết nếu có)

	1 
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	Thủ trưởng 
Tổ chức đào tạo 

 (Ký tên, đóng dấu)


1

